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Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015 (tính đến hết ngày 31/12/2015).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lò Văn Tiến


 
DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2015 (TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2015)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 93/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)
A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/ 
Trích yếu nội dung văn bản
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	1
	Nghị quyết
	Số 136/2008/NQ-HĐND ngày 15/9/2008
	Về việc nâng mức tiền ăn cho lưu học sinh Lào tại tỉnh Điện Biên.
	Được thay thế bằng Nghị quyết số 384/2015/NQ-HĐND ngày 10/11/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc thông qua Đề án và chính sách hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, giai đoạn 2016-2020
	20/11/2015

	2
	Nghị quyết
	Số 164/2009/NQ-HĐND ngày 14/7/2009
	Về việc điều chỉnh phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản.
	Được thay thế bằng Nghị quyết số 368/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	18/7/2015

	3
	Nghị quyết
	Số 176/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009
	Về việc thành lập Bảo vệ dân phố và chế độ, chính sách của bảo vệ dân phố.
	
	

	4
	Nghị quyết
	Số 189/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010
	Quy định chức danh, số lượng và chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố.
	
	

	5
	Nghị quyết
	Số 191/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010
	Thông qua quy định khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn của tỉnh Điện Biên.
	Được thay thế bằng Nghị quyết số 389/2015/NQ-HĐND ngày 10/11/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Về quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	20/11/2015

	6
	Nghị quyết
	Số 203/2010/NQ-HĐND ngày 12/12/2010
	Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn NSNN áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách 2011 - 2015 của tỉnh Điện Biên.
	Được thay thế bằng Nghị quyết số 390/2015/NQ-HĐND ngày 10/11/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 tỉnh Điện Biên
	20/11/2015

	7
	Nghị quyết
	Số 240/2011/NQ-HĐND ngày 25/7/2011
	Quy định chế độ lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	Được thay thế bằng Nghị quyết số 396/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân; công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	21/12/2015

	8
	Quyết định
	Số 08/2009/QĐ-UBND ngày 27/7/2009
	Về việc phê duyệt điều chỉnh mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn bản;
	Được thay thế bằng Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	17/8/2015

	9
	Quyết định
	Số 17/2009/QĐ-UBND ngày 02/12/2009
	Chuyển giao việc chứng nhận các hợp đồng, giao dịch đối với bất động sản sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc bãi bỏ Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 2/12/2009 của UBND tỉnh.
	28/5/2015

	10
	Quyết định
	Số 22/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009
	Về việc thành lập bảo vệ dân phố và chế độ chính sách đối với bảo vệ dân phố.
	Được thay thế bằng Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	17/8/2015

	11
	Quyết định
	Số 10a/2010/QĐ-UBND ngày 29/7/2010
	Về việc ban hành Quy định khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Điện Biên.
	Được thay thế bằng Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Ban hành quy định chính sách Khuyến công trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	13/12/2015

	12
	Quyết định
	Số 12/2010/QĐ-UBND ngày 3/8/2010
	Về việc giao số lượng cán bộ, công chức và quy định chức danh, số lượng, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố.
	Được thay thế bằng Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	17/8/2015

	13
	Quyết định
	Số 23/2010/QĐ-UBND ngày 25/12/2010
	Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn NSNN áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách 2011 - 2015 của tỉnh Điện Biên.
	Được thay thế bằng Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2010 tỉnh Điện Biên.
	03/11/2015

	14
	Quyết định
	Số 01/2011/QĐ-UBND ngày 04/01/2011
	Ban hành Quy chế quản lý hoạt động Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	1. Căn cứ pháp lý hết hiệu lực và được thay thế bằng văn bản mới, cụ thể: Thông tư số 18/2010/TT-BTP ngày 5/11/2010 của Bộ Tư pháp Quy định về Báo cáo viên pháp luật hết hiệu lực toàn bộ ngày 01/02/2014 bị thay thế bởi Thông tư 21/2013/TT-BTP Quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật;

2. Nội dung không còn phù hợp với Thông tư 21/2013/TT-BTP Quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
	01/01/2015

	15
	Quyết định
	Số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011
	Quy định về lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	Được thay thế bằng Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	29/10/2015

	16
	Quyết định
	Số 15/2011/QĐ-UBND ngày 30/5/2011
	Ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về tài sản (nhà cửa, kiến trúc, cây trồng và vật nuôi) trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	Được thay thế bằng Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Ban hành Đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng, cây trồng và vật nuôi trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	20/3/2015

	17
	Quyết định
	Số 23/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011
	Quy định chế độ lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	Được thay thế bằng Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định việc lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	01/01/2016


B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung văn bản 
	Nội dung, quy định hết hiệu lực
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	1
	Nghị quyết
	Số 246/2011/NQ-HĐND ngày 25/7/2011 của HĐND tỉnh Điện Biên Ban hành một số chế độ chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ.
	Điểm 2 Khoản 1 Điều 1
	Được thay thế bằng Nghị quyết số 368/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định số lượng, chức đanh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	18/7/2015

	2
	Nghị quyết
	Số 354/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên quy định danh mục mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	1. Phụ lục I. Danh mục, mức thu các khoản phí

- Điều chỉnh, bổ sung Phí đấu giá (STT 17);

- Hủy bỏ STT 18. Phí dự thi, dự tuyển, sơ tuyển, xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (Đối với cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc địa phương quản lý).

2. Phụ lục số II. Danh mục, mức thu các khoản lệ phí

- Điều chỉnh, bổ sung STT 1.1.1. Đăng ký hộ tịch tại UBND xã, phường, thị trấn;

- Điều chỉnh, bổ sung STT 1.1.3. (Nhận con ngoài giá thú) Đăng ký hộ tịch tại Sở Tư pháp, UBND tỉnh (Đối với trường hợp người nước ngoài đăng ký kết hôn với người Việt Nam, người nước ngoài xin trẻ em Việt Nam làm con nuôi).

- Hủy bỏ STT 1.2.2. Mức thu đối với việc đăng ký và quản lý hộ khẩu tại các phường tại thành phố Điện Biên Phủ.

- Điều chỉnh, bổ sung STT 1.3.3. Đối với việc cấp chứng minh nhân dân tại xã, thị trấn còn lại.

- Hủy bỏ STT 2.3. Gia hạn giấy phép lao động.

- Điều chỉnh, bổ sung STT 3. Lệ phí địa chính;

- STT 6. Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh:

+ Hủy bỏ STT 6.1. Đối với hộ kinh doanh cá thể

- Điều chỉnh, bổ sung STT 6.2; STT 6.3; STT 6.4.

- Điều chỉnh, bổ sung STT 15. Lệ phí trước bạ (Đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi, kể cả lái xe).

3. Phụ lục số III . Đối tượng nộp phí, lệ phí và đơn vị thu phí, lệ phí.

- Tại Phần A. đối với Phí

+ Điều chỉnh, bổ sung STT 19 Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm (đối với giao dịch địa phương thực hiện);

- Tại Phần B. Đối với lệ phí

+ Điều chỉnh, bổ sung STT 2. Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+ Điều chỉnh, bổ sung STT 13. Lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực,

+ Điều chỉnh, bổ sung STT 14. Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm (đối với giao dịch địa phương thực hiện).

4. Phụ lục IV. Tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được.

- Hủy bỏ STT 9. Phí dự thi, dự tuyển, sơ tuyển, xét tuyển;

- Điều chỉnh, bổ sung Lệ phí đăng ký quản lý hộ khẩu và Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
	Được điều chỉnh, bổ sung bằng Nghị quyết số 366/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	18/7/2015

	3
	Quyết định
	Số 14/2011/QĐ-UBND ngày 19/5/2011 của UBND tỉnh Điện Biên Phê duyệt mức, thời gian hỗ trợ thông qua khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	Khoản 2 Điều 1
	Bị bãi bỏ bởi Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 06/5/2015 của UBND tỉnh Điện Biên về sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 19/5/2011 của UBND tỉnh Điện Biên Phê duyệt mức, thời gian hỗ trợ thông qua khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	16/5/2015

	4
	Quyết định
	Số 25/2011/QĐ-UBND ngày 5/9/2011 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành một số chế độ chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ;
	Điểm 2 Khoản 3 Điều 1
	 
	 

	5
	Quyết định
	Số 27/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	- Khoản 1 Điều 11;

- Điều 24
	Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Ban hành quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
	22/8/2015

	6
	Quyết định
	Số 37/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền thu phí, lệ phí; đối tượng nộp, đơn vị thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	1. Phụ lục I. Danh mục, mức thu các khoản phí

- Điều chỉnh, bổ sung Phí đấu giá (STT 17);

- Hủy bỏ STT 18. Phí dự thi, dự tuyển, sơ tuyển, xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (Đối với cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc địa phương quản lý).

2. Phụ lục số II. Danh mục, mức thu các khoản lệ phí

- Điều chỉnh, bổ sung STT 1.1.1. Đăng ký hộ tịch tại UBND xã, phường, thị trấn.;

- Điều chỉnh, bổ sung STT 1.1.3. (Nhận con ngoài giá thú) Đăng ký hộ tịch tại Sở Tư pháp, UBND tỉnh (Đối với trường hợp người nước ngoài đăng ký kết hôn với người Việt Nam, người nước ngoài xin trẻ em Việt Nam làm con nuôi).

- Hủy bỏ STT 1.2.2. Mức thu đối với việc đăng ký và quản lý hộ khẩu tại các phường tại thành phố Điện Biên Phủ.

- Điều chỉnh, bổ sung STT 1.3.3. Đối với việc cấp chứng minh nhân dân tại xã, thị trấn còn lại.

- Hủy bỏ STT 2.3. Gia hạn giấy phép lao động,

- Điều chỉnh, bổ sung STT 3. Lệ phí địa chính;

- STT 6. Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh:

+ Hủy bỏ STT 6.1. Đối với hộ kinh doanh cá thể

+ Điều chỉnh, bổ sung STT 6.2; STT 6.3; STT 6.4.

- Điều chỉnh, bổ sung STT 15. Lệ phí trước bạ (Đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi, kể cả lái xe).

3. Phụ lục số III. Đối tượng nộp phí, lệ phí và đơn vị thu phí, lệ phí.

- Tại Phần A. đối với Phí

+ Điều chỉnh, bổ sung STT 19 Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm (đối với giao dịch địa phương thực hiện);

- Tại Phần B. Đối với lệ phí

+ Điều chỉnh, bổ sung STT 2. Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+ Điều chỉnh, bổ sung STT 13. Lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực,

+ Điều chỉnh, bổ sung STT 14. Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm (đối với giao dịch địa phương thực hiện).

4. Phụ lục IV. Tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được

- Hủy bỏ STT 9. Phí dự thi, dự tuyển, sơ tuyển, xét tuyển;

- Điều chỉnh, bổ sung Lệ phí đăng ký quản lý hộ khẩu và Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
	Được điều chỉnh, bổ sung bằng Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	17/8/2015


 
 

